                               ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  


         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                    


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020
18 TRUNG CẤP
Họ và tên GV: Nguyễn Thị Thanh Tú
Học phần: Nói     Lớp: 18T4- NNA2 
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   45 tiết                                   Số tín chỉ:  3
	TT TUẦN TRONG HK
	TỪ NGÀY … THÁNG

ĐẾN NGÀY … THÁNG
	SỐ TIẾT

LÝ THUYẾT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	11/05/2020 – 16/05/2020
	3
	Part 1 New friends 

	2
	18/05/2020 – 23/05/2020
	3
	Part 1 New friends (cont.) (2ps)
Part 2 Interests (1p)

	3
	25/05/2020 – 30/05/2020
	3
	Part 2 Interests (cont.)

	4
	01/06/2020 – 06/06/2020
	3
	Part 2 Interests (cont.) (1p)
Part 3 People (2p)

	5
	08/06/2020 – 13/06/2020
	3
	Part 3 People (cont.)

	6
	15/06/2020 – 20/06/2020
	3
	Part 4 Daily life

	7
	22/06/2020 – 27/06/2020
	3
	Part 4 Daily life (cont.) (2ps)
Review Mid-term Test (1p)

	8
	29/06/2020 – 04/07/2020
	3
	Review Mid-term Test (cont.) (2ps)
Part 5 My hometown (1p)

	9
	06/07/2020 – 11/07/2020
	3
	Part 5 My hometown (cont.)

	10
	13/07/2020 – 18/07/2020
	3
	Part 5 My hometown (cont.) (1p)
Part 6 Shopping (cont.) (2ps)

	11
	20/07/2020 – 25/07/2020
	3
	Part 6 Shopping (cont.)

	12
	27/07/2020 – 01/08/2020
	3
	Part 7 Food

	13
	03/08/2020 – 08/08/2020
	3
	Part 7 Food (cont.) (2ps)
 Part 8 Past and Future

	14
	10/08/2020 – 15/08/2020
	3
	Part 8 Past and Future (cont.)

	15
	17/08/2020 – 22/08/2020
	3
	Part 8 Past and Future (cont.) (1p)
Review (2ps)



Ngày    20     tháng     04 năm 2020

P. TRƯỞNG KHOA
                          GV PHỤ TRÁCH TỔ
    GIẢNG VIÊN

                 Phạm Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Thanh Tú
